ÔN TUẦN NGHỈ  - Số 4

TỪ 9/3/2020- 13/3/2020

KHỐI 4

( Làm vào vở toán nhà - rèn chữ - Ghi thứ theo từng ngày )

- Thường xuyên ôn bảng nhân,bảng chia

Thứ 2, ngày 9/3/2020

Bài 1 :  Quy đồng mẫu số các phân số sau:
a,
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Bài 2 :  Tìm  Y: 
	a. 7155 :  Y = 45
	     b. Y : 8 =  2512  x 14


Bài 3 :  Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sáng bán  nhiều hơn buổi chiều 50kg. Hỏi mỗi  buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài 4 :  Tính nhanh  a/ 250 x 15 + 250 x 50 + 250 x 35   b/  248 x 154 – 248 x 54

Bài 5. Tính giá trị của biểu thức:

a) 19832 : 37 + 19464

b) 325512 : 33 – 7856

Bài 6. Mỗi bao xi măng chứa 50kg xi-măng. Một ca sản xuất của nhà máy xi-măng làm được 600 tấn xi-măng thì đóng vào được bao nhiêu bao xi-măng ?

Bài 7 Xe ô tô con chạy được quãng đường 12km thì hết 1l xăng. Nếu phải chạy hết quãng đường dài 180km thì hết bao nhiêu lít xăng?

Bài 8 Một cửa hàng trong một tháng đã bán hết 17400 bút bi. Hỏi trong tháng đó cửa hàng đã bán được bao nhiêu tá bút bi? (mỗi tá gồm 12 cái )

Bài 9: Một tổ thợ xây nhận 975 000 đồng tiền công . Hỏi trung bình mỗi người thợ nhận được bao nhiêu tiền, biết rằng tổ đó có 15 người thợ.

Bài 10:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

                508dm2 = ............cm2 ;                    273100cm2 = ....dm2;    

                27km2 =  ...........m2                        2km2 6m2    =  .................m2
Thứ ba, ngày 10/3/2020

Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số sau: 
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Bài 2: Tìm X: 

	a/ X + 1854 = 6792

	
	b/ X – 2650 = 1694                  c/ X x 74 = 9102

	
	
	


Bài 3 :  Lớp 4A có 43 em . Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 7 em . Hỏi lớp 4A bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?   

Bài 4. Một người thợ làm 24 ngày công trong một tháng được nhận 1560000 đồng tiền công. Hỏi trung bình một ngày công người thợ được nhận bao nhiêu tiền?

Bài 5. Năm nay bác Hồng thu hoạch được 9 tấn 750kg cả thóc và ngô. Số thóc bác đóng được 142 bao, số ngô bác đóng được 53 bao. Hỏi bác Hồng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam ngô, bao nhiêu ki-lô-gam thóc ? ( biết rằng khối lượng mỗi bao bằng nhau)

Bài 6. Tính giá trị của biểu thức:

a) 1968 
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Bài 7Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 4815cm2, chiều rộng 45cm, chiều dài của tấm bìa đó là bao nhiêu

Bài 8  :Tính giá trị của các biểu thức sau khi m = 5

a/  50 0: m - 25                           b/  m x 25 + m x 176 - m

Bài 9 :Tìm y

a/  y : 125 = 207                   b/ 1250 : y = 25c. 7542 –  y =  2457 + 1999
Bài 10  :Hình bình hành có diện tích 1230 cm2. Biết chiều cao là 30 cm . Tính cạnh đáy hình bình hành đó?

Thứ 4, ngày 11/3 /2020

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

28 giờ = ……..ngày …… giờ                          12km 6m = …………..m
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tấn = ………..kg                                            
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 m2 = ………….dm2
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  kg = ……. g                                              4 m2 7 dm2 = ………….cm2
Bài 2:Quy đồng mẫu số các phân số sau .
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Bài 3: Tìm x :     

              45  x  x   =  9045                                                  2400   :   x   =  25     

Bài 4. Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 30m. Chiều rộng bằng  
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chiều dài. Tính chu vi, diện tích sân bóng đó? 

Bài 5. Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số

8 : 9 ; 17 : 25 ; 115 : 327 ; 73 : 100

Bài 6 Viết 5 phân số mà mỗi phân số đều nhỏ hơn 1 và có chung mẫu số là 

Bài 7:Quy đồng mẫu số các phân số:

a.                   b.                               c.                        d. 
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Bài 8: Cho các phân số: [image: image39.png]
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a. Phân số nào bé hơn 1?

b. Phân số nào bằng 1?

c. Phân số nào lớn hơn 1?

Bài 9: Số lớn nhất có sáu chữ số mà tổng các chữ số bằng 47. Số đó là?

Bài 10:Tìm x :     a. 30240 : x = 42    
                                b.( x + 3 ) x 247 = 40755   

Thứ 5, ngày  12/3/2020

Bài 1. Quy đồng mẫu số các phân số sau:
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Bài 2. Tổng tuổi bố và con là 66 tuổi. Biết bố hơn con 26 tuổi. Tìm tuổi bố và tuổi con.

Bài 3. Trong các số 57234, 64620, 5270, 77285

a) Số nào chia hết cho 2  ?                   b) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?

c) Số nào chia hết cho 3 ?                     d) Số nào chia hết cho 9 ?

Bài 4 :Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 25m, chiều cao kém độ dài đáy 8m. 

a. Tính diện tích thửa ruộng đó.

b. Người ta trồng rau trên thửa ruộng, cứ 5m2 thu được 4kg rau. Tính số kg rau thu được?

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

12 kg 30g  = ……………. g                      2 tấn 3 yến  =…………………kg

120 phút  =………  giờ                      3 giờ    =………………..phút

5 m2 3 dm2   =………….. cm2                            154800 cm2   =   …..dm2

208 năm  =……  thế kỉ…….năm

Bài 6 Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m. Tính  diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 7. Đặt tính rồi tính:

      .1344 : 24           432 : 36        10395 : 231                                    12345 x 23   

Bài 8 Một hình chữ nhật có chu vi là 520 m, chiều dài hơn chiều rộng là 30 m. Tính  diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: Trung bình cộng số học sinh 2 lớp 4A và 4B là 26, lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là 2 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 10 :Người ta sử dụng 500 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm để lát kín một phòng họp. Hỏi phòng họp đó có diện tích là bao nhiêu mét vuông?(Biết diện tích phần mạch vữa là không đáng kể 

 Bài 10: Một hình chữ nhật có diện tích là 1350 cm², chiều dài là 45 cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó ?

Thứ 6,ngày  13/3/2020

Câu 1) Rút gọn phân số:
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Câu 2) Quy đồng các mẫu số các phân số
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Câu 3) Quy đồng mẫu số các phân số :

a)  
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Câu 4Đặt tính rồi tính

                      899 x 29          17825 : 67        28905 : 123                                     37 x  86                                                                           

Câu 5 Tính giá trị các biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất: 

      a.4125 : 15  -  405 : 15                        b. 25 x 5 x 4 x 3            c.236 x  20 – 35 x 20- 20

Câu 6 Một nhà máy trong một năm sản xuất được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm nhà máy đó làm việc trong 305 ngày?

Câu 7: Tổng của hai số bằng số lớn  nhất có 6 chữ số khác nhau . Hiệu của hai số bằng số bé nhất có 6 chữ số . Hãy tìm hai số đó .

Câu 8  Một hình chữ nhật có diện tích là 1350 cm², chiều dài là 45 cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó ?

Câu 9 Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 247m. Chiều dài hơn chiều rộng 37m. Người ta trồng khoai trên khu đất đó , tính ra cứ 8 m² thì thu hoạch được 32 kg khoai. Hỏi người ta thu hoạch được ở khu đất đó bao nhiêu tạ khoai ?

Câu 10 Hình bình hành có tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao là 230 cm, chiều cao kém cạnh đáy 24 cm. Tính diện tích hình bình hành đó?
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